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DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

1

2020 - 2021

3 Lần thi:Anh văn A3

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

105-AV3.DH2_HK1.20-21

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

20/01/1997AnhHồ Duy30111902351

HP16/05/1998ChươngNguyễn Phạm Huy30011803992

24/06/2001ĐăngPhạm Nhựt30111903503

22/03/1999ĐứcNguyễn Lê Huỳnh30111904994

04/01/2001ĐứcTrần Văn30111904725

15/02/2001DuyHuỳnh Quốc30111905476

28/02/2000DuyNguyễn Thanh30011802207

05/07/2001HàHoàng Phương30111903408

15/12/2000HảiVõ Công30011802649

20/03/2001HânHuỳnh Gia301119044610

21/04/2001HằngLê Thị Thanh301119028511

01/11/1996HiệpTrần Thế300117033712

01/12/2001HiếuTrần Minh301119020413

06/03/1997HuânBùi Cao Minh300119001014

HP23/12/1997KhiêmTrần Đình301119050915

HP09/06/2000KhoaNguyễn Đăng301119043216

HP07/11/1997LâmTrương Duy300117049017

06/05/2000LongLê Trần Đăng300118062218

HP02/11/2000LongThân Kim301119070119

20/06/2001LyLương Hương301119054820

19/05/2000MinhNguyễn Thành301119053721

29/11/1998NằngVòng Chi301119071422

13/03/2000NgọcNguyễn Như301119070023

20/07/2000NhưĐinh Ngọc Quỳnh301119048424

HP07/02/2000PhiPhạm Mạnh300118056825

05/10/2001PhongĐào Quân301119033626

HP21/11/1999QuânNguyễn Yêm300118003227

18/10/2001QuangTrịnh Cẩm301119042328

19/06/1999SángLàu Cún301119053529

29/01/1998TàiNguyễn Tấn300118031930

20/09/2001ThắngVũ Đức301119028731
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

08/03/2001ThànhĐàm Thiện301119038432

30/11/2000ThànhQuách Vĩ300118021933

21/05/2000TrangCao Thị Thu301119008334

HP17/04/2000TrựcTrần Hoàng Trung300118021835

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

35

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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